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1 21C11010 Nguyễn Anh  Huy Khoa học máy tính 4,350,000 01xxx8368 VIB - Quận 10 Năm thứ 2

2 21C11020 Lê Long  Quốc Khoa học máy tính 4,350,000 03xxx00653969 Vietcombank - Sóc Trăng Năm thứ 2

3 21C11026 Nguyễn Thành Thái Khoa học máy tính 4,350,000 04xxx00803549 Vietcombank - Tân Bình Năm thứ 2

4 21C11032 Bành Ngọc Thụy Thảo Khoa học máy tính 4,350,000 21xxx177 ACB - Cần Thơ Năm thứ 2

5 21C29003 Trần Quốc Bảo Cơ sở toán cho tin học - Chuyên ngành Khoa học dữ liệu 4,350,000 04xxx010718924 MSB - Tân Bình Năm thứ 2

6 21C29004 Nguyễn Kim Duy Cơ sở toán cho tin học - Chuyên ngành Khoa học dữ liệu 4,350,000 64xxx05685240 Agribank - Gò Vấp Năm thứ 2

7 21C29012 Nguyễn Hồng Phi Cơ sở toán cho tin học - Chuyên ngành Khoa học dữ liệu 4,350,000 00xxx00017302007 OCB - Quận 10 Năm thứ 2

8 21C29018 Nguyễn Trần Hữu  Thịnh Cơ sở toán cho tin học - Chuyên ngành Khoa học dữ liệu 4,350,000 63xxx05511680 Agribank - Bình Thạnh Năm thứ 2

9 21C29025 Võ Long Tuấn Cơ sở toán cho tin học - Chuyên ngành Khoa học dữ liệu 4,350,000 10xxx0077036 VietinBank - Tân Bình Năm thứ 2

10 21C29032 Đặng Hoàng Hiệp Cơ sở toán cho tin học - Chuyên ngành Khoa học dữ liệu 4,350,000 10xxx18821 Vietcombank - Nam Sài Gòn Năm thứ 2

11 21C31001 Võ Quang Châu Vật lý lý thuyết và vật lý toán 4,050,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 2

12 21C31003 Nguyễn Hồng Hạnh Vật lý lý thuyết và vật lý toán 4,050,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 2

13 21C31004 Nguyễn Lục Hoàng Minh Vật lý lý thuyết và vật lý toán 4,050,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 2

14 21C31008 Hà Thanh Sang Vật lý lý thuyết và vật lý toán 4,050,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 2

15 21C38001 Đinh Thị Nga Vật lý kỹ thuật 4,350,000 10xxx41321 Vietcombank - Bình Tây Năm thứ 2

16 21C56003 Nguyễn Minh Chiến Hóa học 4,050,000 70xxx7986068 Shinhan - Đồng Nai Năm thứ 2

17 21C56021 Võ Hoàng Thiện Hóa học 4,050,000 10xxx4266328 ViettinBank - PGD Hưng Long Năm thứ 2

18 21C56023 Phan Thị Thanh Thùy Hóa học 4,050,000 02xxx01017299 Vietcombank - PGD Quang Trung Năm thứ 2

19 21C56041 Dương Hồng  Phát Hóa học 4,050,000 06xxx9176701 Sacombank - Quận 10 Năm thứ 2

20 21C56043 Phạm Trúc  Vy Hóa học 4,050,000 10xxx67156 Vietcombank - Quận 4 Năm thứ 2

21 21C64019 Lê Nguyễn Yến Vy Vi sinh vật học 4,050,000 10xxx3324754 Vietinbank - Đồng Nai Năm thứ 2

22 21C65002 Trần Quang Điển Sinh thái học 4,050,000 10xxx3221258 Vietinbank - CN 12 Năm thứ 2

23 21C65004 Trầm Trung Hiếu Sinh thái học 4,050,000 19xxx127881012 Techcombank -  TT Bán Miền Bắc Năm thứ 2

24 21C65006 Đặng Minh Luật Sinh thái học 4,050,000 16xxx68 ACB - PGD Kỳ Đồng Năm thứ 2

25 21C66008 Nguyễn Đức Dương Di truyền học 4,050,000 12xxx147 ACB - PGD Ngô Gia Tự Năm thứ 2

26 21C66023 Trần Hoàng Tâm Di truyền học 4,050,000 10xxx20970 Vietcombank - PGD Nguyễn Tri Phương Năm thứ 2

27 21C67024 Mai Đỗ Hoàng Oanh Công nghệ sinh học 4,050,000 47xxx05070397 Agribank - Vĩnh Thọ Năm thứ 2
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28 21C67029 Nguyễn Thị Thanh Tâm Công nghệ sinh học 4,050,000 01xxx3299 VIB-Tân Thành Năm thứ 2

29 21C67049 Nguyễn Thuận  Phát Công nghệ sinh học 4,050,000 63xxx05573789 Agribank - Bình Thạnh Năm thứ 2

30 21C91005 Nguyễn Hoàng Nam Khoa học vật liệu 4,050,000 10xxx16959 Vietcombank - Hùng Vương Năm thứ 2

31 22C11016 Huỳnh Đoàn Minh Ngọc Khoa học máy tính 5,655,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

32 22C11027 Trần Diệu Uy Khoa học máy tính 5,655,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

33 22C11053 Nguyễn Thọ Tuấn Khoa học máy tính 5,655,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

34 22C11069 Lê Trần Trúc Vân Khoa học máy tính 5,655,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

35 22C15014 Nguyễn Hưng Phát Trí tuệ nhân tạo 5,655,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

36 22C15048 Kiều Vũ Minh Đức Trí tuệ nhân tạo 5,655,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

37 22C22007 Trần Huỳnh Châu Toán giải tích 5,655,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

38 22C22010 Trần Toàn Thạnh Toán giải tích 5,655,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

39 22C28035 Phạm Nguyễn Diễm Ngọc Toán ứng dụng - CN Giáo dục toán học 5,655,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

40 22C31004 Trần Ngọc Thiện Vật lý lý thuyết và vật lý toán 5,265,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

41 22C31007 Lê Văn  Dũng Vật lý lý thuyết và vật lý toán 5,265,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

42 22C31008 Trần Thị Hạnh Vật lý lý thuyết và vật lý toán 5,265,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

43 22C31011 Nguyễn Thùy Uyên Vật lý lý thuyết và vật lý toán 5,265,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

44 22C34012 Phạm Thị Cẩm Lai Vật lý nguyên tử và hạt nhân 5,265,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

45 22C34014 Phan Nguyễn Hoàng Long Vật lý nguyên tử và hạt nhân 5,265,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

46 22C34022 Nguyễn Ngọc Quốc Trình Vật lý nguyên tử và hạt nhân 5,265,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

47 22C38001 Phạm Quỳnh Hương Vật lý kỹ thuật 5,655,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

48 22C39005 Nguyễn Thị Hoài Phương Vật lý kỹ thuật - Giảng dạy vật lý thực nghiệm 5,655,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

49 22C39023 Mai Thành Nguyên Vật lý kỹ thuật - Giảng dạy vật lý thực nghiệm 5,655,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

50 22C41003 Nguyễn Nhật  Khang KTĐT - Chuyên ngành Điện tử - Viễn thông- Máy tính 5,655,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

51 22C41005 Dương Văn Sơn KTĐT - Chuyên ngành Điện tử - Viễn thông- Máy tính 5,655,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

52 22C56005 Hồ Ngọc Thanh Hiền Hoá học 5,265,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

53 22C56033 Nguyễn Thị Luyến Hoá học 5,265,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

54 22C56035 Nguyễn Trịnh Anh Minh Hoá học 5,265,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

55 22C56048 Dương Thị Thu Thủy Hoá học 5,265,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

56 22C56049 Ngô Đức Toàn Hoá học 5,265,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

57 22C56056 Phan Thị Thùy Vân Hoá học 5,265,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

58 22C61008 Ngô Thanh Nhật Hoá sinh học 5,265,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

59 22C61009 Nguyễn Hoàng Khánh Uyên Hoá sinh học 5,265,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

60 22C62003 Đinh Thị Bích Thủy SHTN - Chuyên ngành Sinh lý thực vật 5,265,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1
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61 22C63003 Hà Nguyễn Yến Nhi SHTN - Chuyên ngành Sinh lý động vật 5,265,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

62 22C64009 Lưu Phương Tú Vi sinh vật học 5,265,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

63 22C65002 Ngô Tiến Dũng Sinh thái học 5,265,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

64 22C65008 Đỗ Trần Phương Ánh Sinh thái học 5,265,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

65 22C65010 Trang Thanh Hoàng Sinh thái học 5,265,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

66 22C66019 Đoàn Phương Dung Di truyền học 5,265,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

67 22C67018 Lê Thị Cẩm Bích Công nghệ sinh học 5,265,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

68 22C67034 Nguyễn Phước Quý Thắng Công nghệ sinh học 5,265,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

69 22C67035 Nguyễn Thị Minh Thư Công nghệ sinh học 5,265,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

70 22C67045 Đỗ Lan Nhật Công nghệ sinh học 5,265,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

71 22C67046 Nguyễn Bá Nhiệt Công nghệ sinh học 5,265,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

72 22C67047 Nguyễn Thị Phương Thảo Công nghệ sinh học 5,265,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

73 22C67048 Đinh Hoàng Phương Uyên Công nghệ sinh học 5,265,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

74 22C67049 Đoàn Thế Quang Vinh Công nghệ sinh học 5,265,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

75 22C82005 Trần Hoàng Minh Quản lý tài nguyên và môi trường 4,680,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

76 22C82014 Nguyễn Thị Cẩm Vân Quản lý tài nguyên và môi trường 4,680,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

77 22C91009 Phan Thị Thùy Trang Khoa học vật liệu 5,265,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

78 22C91012 Huỳnh Xuân Hạnh Khoa học vật liệu 5,265,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

79 22C91014 Đinh Duy Khoa Khoa học vật liệu 5,265,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

80 22C91019 Lê Thị Mỹ Tiên Khoa học vật liệu 5,265,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1

81 22C91021 Bùi Phương Toàn Khoa học vật liệu 5,265,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp Năm thứ 1


